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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TỪ VIẾT TẮT 

1 BHXH Bảo hiểm xã hội 

2 CIB 
Doanh nghiệp lớn hoặc rất lớn 

(Corporate and Institutional Banking) 

3 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

4 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 

5 L/C 
Thư tín dụng 

(Letter of Credit) 

6 MB Bank 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 

(Military Commercial Joint Stock Bank) 

7 PGD Phòng giao dịch 

8 SME 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(Small and Medium Enterprise) 

9 SMS 
Tin nhắn qua mạng không dây 

(Short Message Service) 

10 TMCP Thương mại Cổ phần 

11 TVC 
Quảng cáo truyền hình 

(Television Commercial) 
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